Phụ lục I

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Qua c¸c thêi kú (1945 - 2000)
 

I.  Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời 1945-1946

- Chủ tịch: Ông Trần văn Sớ

- Phó Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Diệm

- Các Ủy viên:




Ông Đoàn Khuê

- Ủy viên Quân sự




Ông Trần Hường

- ủy viên Trinh sát và Tư pháp




Ông Võ Thuần Nho
- Ủy viên Tuyên truyền;




Ông Trần Văn Giáp
- Ủy viên Kinh tế;




Ông Lê Đình Triển

- Ủy viên dân sinh.

II. Ủy ban kháng chiến hành chính 1947-1954

Với các tên gọi:

Ủy ban hành chính thành lập sau khi bầu cử HĐND 2-1946 

Uỷ ban kháng chiến thành lập tháng 12-1946

Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính (Theo Sắc lệnh số 91/ SL ngày 1-10-1947 của Chính phủ hợp nhất Ủy ban hành chính và Ủy ban khánh chiến thành UBKCKHC)

Ủy ban Kháng chiến - Hành chính (Theo Sắc lệnh số 149/SL ngày 25-3-1948, quy định bỏ chữ " kiêm" thành UBKC)

1. Thời kỳ 1947-1949

- Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Diệm
- Các Phó Chủ tịch: Ông Phạm Gia Khánh

(Đến năm 1948 ông Nguyễn Đình Cầm thay ông Phạm Gia Khánh)

- Các ủy viên:

 

Ông Văn Lễ
- Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 274: Ủy viên quân sự

 

Ông Nguyễn Tấn Cưu- Cựu công chức, đại biểu hành chính: Ủy viên

 

Ông Võ văn Quyết- Trí thức, đại biểu hành chính: Ủy viên

 

Ông Lương Duy Tâm- Thanh tra tiểu học: Ủy viên

 

Ông Hoàng trọng Báu- Cựu công chức: Ủy viên

2. Thời kỳ 1949-1952

- Chủ tịch : Ông Hoàng Văn Diệm

- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Cầm

- Các Ủy viên: 

 

Ông Nguyễn Tấn Cưu 

 

Ông Nguyễn Xuân Các

 

Ông Lưu Trọng Lạc

 

Ông Hoàng Trọng Báu 

 
Ông Phùng Duy Phiên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 18 - Ủy viên quân sự

3. Thời kỳ 1952-1954

- Chủ tịch:

Ông Nguyễn Tư Thoan


- Phó Chủ tịch:
Ông Ngô Đình Văn

- Uỷ viên trực:
Ông Đinh Văn Ích
- Uỷ viên thư ký:
Ông Phan Xuân Thiết


- Uỷ viên: 

Ông Nguyễn Duy Xán
- Uỷ viên: 

Ông Nguyễn Đáo

III. Ủy ban hành chính tỉnh 1954-1975

1. Uỷ ban hành chính  1954 -1958

Ủy ban quân chính: (thị xã - 1954)

- Chủ tịch: Ông  Nguyễn Tư Thoan
- Các Ủy viên: Ông  Đinh Văn Ích
- phụ trách kinh tế;




Ông  Phạm Xuân Tuynh
- phụ trách nội chính;




Ông  Lại Văn Ly

- phụ trách dân vận;




Ông  Nguyễn Thanh
- phụ trách bộ đội chủ lực.

(Chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ở vùng thị xã mới giải phóng)

2. Ủy ban hành chính tỉnh:

Thời kỳ 1954-1958

- Chủ tịch: Ông  Nguyễn Tư Thoan
-  Phó Chủ tịch: Ông  Ngô Đình Văn

- Ủy viên thư ký: Ông  Võ văn Ấp

- Các Ủy viên khác: Ông  Nguyễn Hữu Duật, Ông Lê Thanh Liêm, Ông Đinh văn Ích, Ông Nguyễn Duy Xán, Ông Nguyễn Đàm, Ông  Cát Văn Sơn, Ông  Nguyễn Thụ, Bà  Hà Thị Thu Tịnh (Bình)...

Thời kỳ 1959-1961:

- Chủ tịch:  Ông Trần Bội

- Các Phó Chủ tịch:
Ông Ngô Đình Văn

 



Ông Lê Thanh Liêm (thay Ngô Đình Văn đi học)

- Các Ủy viên:
Ông Lê Thanh Liêm
 



Ông Nguyễn Hữu Duật
 



Ông Võ Văn Ấp




Ông Nguyễn Duy Xán




Ông Nguyễn Đàm




Ông Cát Văn Sơn




Ông Nguyễn Thụ




Bà Hà Thị Thu Tịnh (Bình)

Thời kỳ 1962-1964: (Theo biên bản kỳ họp UBHC ngày 7-6-1962)

- Chủ tịch: Ông Trần Bội,   Phụ trách chung và sản xuất nông nghiệp, kiêm Chủ nhiệm UBKH Nhà nước.

- Phó Chủ tịch: Ông Ngô Đình Văn,  kiêm thêm công tác Việt kiều.

- Ủy viên thư ký: Ông Lê Đình Nghi (tức Tâm): kiêm Phó Chủ nhiệm, thường trực UBKH Nhà nước, phụ trách phòng Lao động.

- Các Ủy viên khác:

Ông Nguyễn Thanh Phong: Trưởng ty Công an, UV UBHC kiêm công tác dân tộc, hộ tịch và dân chính.

Ông Nguyễn Duy Xán: UV UBHC kiêm thêm công tác Việt kiều, phó phòng dân chính.

Bổ sung bà Lê Thị Kỳ

Nhiệm kỳ năm 1964-1965 (Theo Biên bản kỳ họp UBHC ngày 4-4-1964)

- Chủ tịch: Ông Trần Bội: Phụ trách chung, kiêm Chủ nhiệm UBKH, phụ trách kiến trúc, thủy lợi và vận tải

- Các Phó chủ tịch:

 

Ông Lê Thanh Liêm: Phó Chủ tịch trực, kiêm phụ trách tài mậu, vật tư, chỉ  đạo phong trào 3 xây, 3 chống

 

Ông Trần Phố: Phó Chủ tịch phụ trách khối nông nghiệp, hợp tác hóa

- Ủy viên thư ký: Ông Lê Đình Nghi.

- Các Ủy viên:

 
Ông Võ Văn Ấp : Trưởng ty Giao thông vận tải, phụ trách khối công nghiệp, thủy lợi, công trường Cẩm Ly

 

Ông Trần Linh:     Trưởng ty Nông nghiệp;

 

Ông Nguyễn Thanh Phong:  Trưởng ty Công an;

 
Ông Nguyễn Duy Xán: theo dõi văn xã, hộ tịch, Ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em  và Hội phổ biến KHKT

 

Ông Nguyễn Lê Kiêm: Phó Chủ nhiệm UBKH Nhà nước

 

Bà Hà Thị Thu Tịnh (Bình): Ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em.

Nhiệm kỳ 1965-1967 (Theo biên bản kỳ họp UBHC ngày 23-6-1965)

- Chủ tịch: Ông Trần Bội
- Các Phó Chủ tịch:

 

Ông Lê Thanh Liêm: PCT trực

 

Ông Trần Phố: PCT phụ trách Nông nghiệp, kiêm trưởng Ban công nghiệp.

 

Ông Ngô Đình Văn; PCT kiêm Ủy viên thư ký

- Các Ủy viên:

 
Ông Nguyễn Hữu Duật: Chủ nhiệm UBKH (năm 1966 làm Phó Chủ tịch thay ông Ngô Đình Văn đi học)

 

Ông Nguyễn Thanh Phong , Trưởng ty Công an

 

Ông Trần Sự, Tỉnh đội trưởng, Tỉnh đội QB;

 

Ông Lại Văn Ly, Trưởng ty Giao thông vận tải;

 
Ông Trần Linh, Ông Nguyễn Duy Xán, Ông Phạm Quang Quy, Bà Ngô Thị Tương, Bà Nguyễn Thị Thắc.

Nhiệm kỳ 1967- 1968 (Theo Biên bản số 461- VP/UB ngày 28-8-1967)

- Chủ tịch: Ông Cổ Kim Thành - Phụ trách chung, kiêm Trưởng ban Phòng không nhân dân, Trưởng ban Thi đua.

- Các Phó Chủ tịch:

 

Ông  Đặng Gia Tất: PCT trực, phụ trách văn hóa- xã hội, nội chính

 

Ông  Trần Phố: PCT phụ trách nông nghiệp, cải tiến quản lý HTX;

 

Ông  Ngô Đình Văn: PCT kiêm Chủ nhiệm UBKH Nhà nước 

- Ủy viên thư ký: 

 

Ông  Nguyễn Văn Phu

- Các ủy viên khác: Ông  Nguyễn Hữu Duật, Ông  Nguyễn Thanh Phong, Ông  Trần Sự,  Ông  Lại văn Ly,  BàTrương Thị Diên...

Nhiệm kỳ 1969-1971 (Kỳ họp HHĐND khóa VI ngày 25-6-1969)

- Chủ tịch: Ông  Cổ Kim Thành
-  Các Phó Chủ tịch:

 

Ông  Ngô Đình Văn;

 

Ông  Lưu văn Đăng;

 

Ông  Nguyễn Văn Đài;

 

Ông  Lại văn Ly

- Ủy viên thư ký: Bà Cao Thị Điều

- Các Ủy viên: Ông  Nguyễn Thanh Phong, Ông  Trần Sự, Ông  Đinh Văn Ích, Ông  Nguyễn Duy Xán, Ông  Lê Trạm, Ông  Hoàng Minh Kính, Bà Trần Thị Thành.

Nhiệm kỳ 1971-1974

- Chủ tịch: Ông  Cổ Kim Thành

- Các Phó Chủ tịch: Ông  Ngô Đình Văn, Ông  Đinh Văn Ích, Ông  Lê Văn Đang, Ông  Trần Sự (bầu bổ sung ngày 7-4-1973)

- Các Ủy viên: Ông  Nguyễn Thanh Phong, Ông  Nguyễn Vũ Bảo, Ông  Nguyễn Duy xán, Ông  Lê Trạm, Bà Trương Thị Dinh, Ông  Phan Kỉnh .....

Nhiệm kỳ 1974-1976 ( Kỳ họp HĐND khóa VIII bầu ngày 4-7-1974)

- Chủ tịch: Ông  Ngô Đình Văn: Phụ trách chung và công tác kế hoạch, nội chính.

- Các Phó Chủ tịch:

 
Ông  Nguyễn Văn Đài: PCT thường trực, phụ trách công nghiệp, thủ công nghiệp, giao thông vận tải; Trưởng ban Thi đua, Ban Chống lụt bão; vật tư kỹ thuật nông nghiệp.


Bà Trương Thị Dinh: PCT phụ trách công tác tài mậu, Ban vật giá; hội đồng trọng tài kinh tế;


   Ông  Lê văn Đang: PCT phụ trách văn hóa - xã hội

- Ủy viên thư ký: Ông  Đinh Phú Duệ

- Các Ủy viên :


Ông Phan Kỉnh: UV, phụ trách nông nghiệp, Phó chủ nhiệm UBNN tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý kinh tế HTX nông nghiệp và kinh tế miền núi;


Bà Cao Thị Điều: UV, phụ trách công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em và sinh đẻ có kế hoạch.


   Ông  Nguyễn Vũ Bảo: UV, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh


Ông  Nguyễn Khắc Luyện: UV, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tổ chức - chính quyền;


   Ông  Trần Thống: UV, phụ trách công tác quy hoạch; Trưởng ban Khoa học - kỹ thuật; Phó ban phòng chống lụt bão.


   Bà Mai Thị Mười: UV, Trưởng ty Lao động;


   Ông Dương Phước Xiêm: UV, phụ trách kinh tế nông nghiệp, chỉ đạo xây dựng cấp huyện;


   Ông  Phan Minh Đức: UV phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quy hoạch đô thị và nông thôn

IV.  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên 1977-1989

Nhiệm kỳ 1977-1981:

- Chủ tịch: Ông  Bùi San
- Các Phó Chủ tịch: 

Ông Vũ Thắng, Ông Nguyễn Văn Đàm, Ông  Hồ Sĩ Thản, Ông Lê Tư Sơn, Ông Nguyễn Sanh (Thư), Ông Ngô Đình Văn, Ông Nguyễn Văn Đài, Ông Trần Đồng (có sự thay đổi bổ sung theo yêu cầu công tác)

Nhiệm kỳ 1981-1985:

- Chủ tịch: Ông  Vũ Thắng
- Các Phó Chủ tịch:

Ông  Trần Sự, Ông  Nguyễn Văn Lương, Ông  Lê Tư Sơn, Ông  Lại văn Ly, Ông  Lê Viết Cống.
- Ủy viên thư ký kiêm Chánh văn phòng: Ông  Nguyễn Minh Kỳ.

Nhiệm kỳ 1985-1989:

- Chủ tịch: Ông  Nguyễn Văn Lương

- Các Phó Chủ tịch: Ông  Phạm Bá Diễn, Ông  Lê Viết Cống, Ông  Nguyễn Đức Hoan, Ông  Nguyễn Đình Ngộ, Ông  Trần Sự, Ông  Lê Ngọc Uynh

V. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 1989- 2000

Nhiệm kỳ UBND lâm thời : Từ 7-1989 đến tháng 12-1989:

- Chủ tịch: Ông  Trần Sự, phụ trách chung và kế hoạch, nội chính, đối ngoại

- Các Phó Chủ tịch: 

Ông  Trần Đình Luyến, 

Phụ trách nội chính, văn xã;

Ông  Trần Đức Triển,  

Phụ trách kinh tế công, nông nghiệp.

- Các Ủy viên:


 
Ông  Cao Lương Bằng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;


 
Ông  Trần thanh Đạt,         
Giám đốc Công an tỉnh;


 
Ông  Đinh Hữu Trung,       
Chủ nhiệm UBKH tỉnh;


 
Ông  Phạm Quang Lịch,     
Giám đốc Sở Tài Chính;

 

Ông  Trịnh Đình Yên,
  
Giám đốc Sở Thương mại;

 

Ông  Lê văn Trương,        
Giám đốc Sở Công nghiệp;

 

Ông  Phạm Hồng Tuyến,

Giám đốc Sở Lâm nghiệp;

 

Ông  Phạm minh Đức,

Giám đốc Sở Xây dựng;

 

Ông  Nguyễn Thanh Ba,   
Chánh Thanh tra tỉnh;

 

Ông  Nguyễn Chất,           
Giám đốc Sở Giáo dục.

Nhiệm kỳ từ tháng 12-1989 đến 12-1994

- Chủ tịch: Ông  Trần Sự,  Phụ trách chung và kế hoạch, đối ngoại.

- Các Phó Chủ tịch:



Ông  Đinh Hữu Trung  
 
Phụ trách kinh tế, tài mậu;



Ông  Đinh Hữu Cường     
Phụ trách nội chính, văn hóa- xã hội;



Ông  Hoàng Đạo  
           
Phụ trách công nghiệp;



Ông  Hồ Khắc Hồng   

Phụ trách nông nghiệp.

- Các Ủy viên:



Ông  Cao Lương Bằng,   

Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh;



Ông  Trần Thanh Đạt,     

Giám đốc Công an tỉnh;



(Ông Nguyễn Văn Thuận 
GĐCA thay ông Trần Thanh Đạt)



Ông  Phan Lâm Phương, 

Chủ nhiệm UBKH;



Ông  Phạm Quang Lịch, 

Giám đốc Sở Tài Chính- vật giá;



Ông  Trịnh Đình Yên,   

Giám đốc Sở Thương mại- du lịch;



Ông  Lê Văn Trương,   

Giám đốc Sở Công nghiệp;



Ông  Phạm Hồng Tuyến, 

Giám đốc Sở Lâm nghiệp;



Ông  Phan  Minh Đức, 

Giám đốc Sở Xây dựng;

 

Ông  Nguyễn Hộ,  


Chánh Tranh tra tỉnh;



Ông  Nguyễn Chất,   

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo;

Nhiệm kỳ 1994-1999
- Chủ tịch: Ông Phạm Phước: Phụ trách chung và công tác kế hoạch, nội chính, đối ngoại.

- Các Phó chủ tịch:



Ông  Phan Lâm Phương,

Phụ trách khối tài mậu;



Ông  Hoàng Văn Khẩn,

Phụ trách khối công, nông nghiệp;



Ông  Đinh Hữu Cường,

Phụ trách khối văn -  xã


(Tháng 6-1996 Ông  Phan Viết Dũng thay Ông  Đinh Hữu Cường chuyển công tác khác)

- Các Ủy viên:



Ông  Cao Lương Bằng

-  Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh;


Ông  Nguyễn Đình Thuận 
- Giám đốc Công an tỉnh (đồng chí Cao Ngọc Oánh thay, đồng chí Thuận chuyển công tác khác)



Ông  Phạm Quang Lịch

- Giám đốc Sở Tài chính;

 

Ông  Lê Hồng Tâm
- Trưởng ban Ban Tổ chức - chính quyền; 

 

Ông  Mai Xuân Thu
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;.

 

Ông  Lê Văn Tuấn -  Giám đốc Sở Kế hoạch và ĐT (bầu bổ sung).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Thời kỳ 1999 - 2012


Nhiệm kỳ 1999-2004

- Chủ tịch UBND tỉnh: Ông  Đinh Hữu Cường 

- Các Phó Chủ tịch:



Ông  Phan Lâm Phương 



Ông  Hoàng Văn Khẩn 



Ông  Phan Viết Dũng 

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi:

Tháng 7/2003, Ông Phan Lâm Phương - Phó Chủ tịch được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thay ông Đinh Hữu Cường chuyển công tác khác.
Tháng 5/2001, Ông Mai Xuân Thu- Chánh Văn phòng UBND tỉnh  được bầu  giữ chức Phó Chủ tịch thay ông Hoàng Văn Khẩn chuyển công tác khác.

Tháng 10/2002, Ông Trần Công Thuật được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thay ông Phan Viết Dũng chuyển công tác khác.

- Các Ủy viên Ủy ban:

Ông  Phan Thanh Hà
- Giám đốc Công an tỉnh

Ông  Nguyễn Quốc Trị 
- Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh

Bà Bùi Thị Tuyến

- Giám đốc Sở Kế hoạch- đầu tư

Ông  Đoàn Kim Xử

- Trưởng Ban Tổ chức- chính quyền

Ông Trần Xuân Vinh 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh

(Tháng 6/2003, Ông Nguyễn Thanh Xuân làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh và được bầu vào Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh thay Ông Trần Xuân Vinh chuyển công tác khác)

Nhiệm kỳ 2004-2011

- Chủ tịch: Ông Phan Lâm Phương 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Bà Phạm Thị Bích Lựa 

Ông Nguyễn Hữu Hoài  

Ông Trần Công Thuật 

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi:

Tháng 10/2009, Ông Nguyễn Hữu Hoài giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay Ông Phan Lâm Phương nghỉ hưu.

Tháng 11/2008, Ông Nguyễn Đảng - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay bà Phạm Thị Bích Lựa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu.

Tháng 8/2010, Ông Nguyễn Xuân Quang - giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Trần Công Thuật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển công tác: làm Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

- Các Ủy viên Ủy ban:

Ông Nguyễn Thanh Xuân 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ông Phan Thanh Hà


- Giám đốc Công an tỉnh

Ông Nguyễn Quốc Trị 

- Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh

Ông Lê Công Cuộc 


- Giám đốc Sở Tài chính

Ông Lê Quang Đều 


- Giám đốc Sở Nội vụ

Nhiệm kỳ 2011-2016

- Chủ tịch UBND tỉnh: Ông Nguyễn Hữu Hoài 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Ông Nguyễn Xuân Quang 

Ông Trần Văn Tuân 

Ông Trần Tiến Dũng 

- Các Ủy viên Ủy ban:

Ông Nguyễn Thanh Xuân 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ông Từ Hồng Sơn 


- Giám đốc Công an tỉnh 

Ông Nguyễn Văn Hiếu 

- Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh 

Ông Trần Thuynh 


- Giám đốc Sở Tài chính 

Ông Nguyễn Văn Sơn 

- Giám đốc Sở Nội vụ 


Phụ lục II

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

QUA CÁC THỜI KỲ (1945 - 2000)


1.  Các cơ quan hành chính của Ủy ban kháng chiến hành chính thời kỳ 1945-1954

a. Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cách mạng (sau Cách mạng tháng Tám năm 1945)

- Ty Công chính: Trưởng ty: Ông Trần Mạnh Tiển

- Ty Thông tin tuyên truyền: Trưởng ty: Ông Nguyễn Trung Thầm

- Nha Giáo dục (sau đổi Nha thanh tra)

- Ty Bình dân học vụ

- Hội Binh sĩ bị nạn

- Ban Trinh sát: Ông  Trần Hường

b. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban kháng chiến hành chính Quảng bình thời kỳ 1947-1954

-Văn phòng Ủy ban, Chủ sự VP: Ông  Hoàng trọng Đỉnh

- Ban Thi đua, Trưởng ban: Ông Nguyễn Nghinh.

Các cơ quan kinh tế:

- Ty Thuế quan, Trưởng ty: Ông Nguyễn Hữu Tiến

- Ty Kinh tế,  Trưởng ty: Ông Nguyễn Xuân Các

- Nha Tín dụng sản xuất, Chủ sự: Ông Nguyễn Cửu Minh

- Ty Ngân chánh, Trưởng ty: Ông  Nguyễn Đăng Minh

- Ty Trực thu, Trưởng ty: Ông  Nguyễn Tịnh

- Ty Công Chánh, Trưởng ty: Ông Trần Mạnh Tiễn 

- Ty Lâm Chính, Trưởng ty: Ông  Trần Sinh

- Ty Khuyến Nông, Trưởng ty : Ông  Trần Bình Trực

- Ty Thú ngư, Trưởng ty: Ông  Bửu Đệ

- Ty Lao động, Trưởng ty: Ông  Phan Trọng Đông

- Ty Thương binh, Trưởng ty : Ông  Lê Như Quyến

- Ty cứu tế- xã hội, Trưởng ty: Ông Hoàng Phụng

- Ty Bưu Điện, Trưởng ty: Ông  Quách Tô Am

- Ty Tuyên truyền (Ty thông tin trước đây), Trưởng ty: Ông  Cát Văn Sơn, Ông Trương văn Địch, Ông Phạm Sinh Chung

- Ty Bình dân học vụ, Trưởng ty : Ông Nguyễn văn Lương

- Ty Tiểu học vụ, Trưởng ty: Ông Hoàng Đài

- Ty Y tế, Trưởng ty : Ông Lê Duy Điểu

- Đơn vị sự ngiệp trực thuộc: Trường Trung học Phan Bội Châu: Hiệu trưởng: Ông Trần Thống

Trong quá trình có sự thay đổi:

Thành lập Ty Tài chính trên cơ sở sát nhập các ty Thuế quan, Ngân chánh, Trực thu.

Thành lập Ty Nông lâm trên cơ sở sát nhập các ty Thú ngư, Khuyến nông, Lâm chính.

Thành lập Ty Giao thông- bưu điện (sát nhập một bộ phận giao thông của Ty Công chánh và Ty Bưu điện, nhiệm vụ chủ yếu là chuyển công văn, bưu chính)

Thành lập Ty Giáo dục phổ thông trên cơ sở sát nhập các ty Bình dân học vụ, Tiểu học vụ....

2. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban hành chính Quảng Bình thời kỳ 1954-1975 

a.  Thời kỳ 1954-1965

Ty Tài chính  (bao gồm cả chi sở thuế vụ, chi sở muối, chi sở rượu được thành lập sau ngày hòa bình).

Ty Công thương. 

Ty Thương nghiệp (thành lập trên cơ sở tách từ Ty Công thương) 

Ty Lương thực (tách ra từ ty Thương nghiệp)

Ty Công nghiệp và thủ công nghiệp (Thành lập 4-1960 trên cơ sở  tách một bộ phận trong ty Công thương và Phòng thủ công nghiệp thuộc Ủy ban.)

Ty Nông Nghiệp (trước đó là Ty Nông lâm.  Ty Nông nghiệp sau tách thành Ty Nông Nghiệp và Ty Lâm nghiệp.

Ty Lâm nghiệp (năm 1960 thành lập Ty Quốc doanh Lâm nghiệp trên cơ sở sát nhập Ty Lâm nghiệp với Công ty Nông hải sản)

Ty Thủy sản (Thành lập năm 1960 trên cơ sở tách Phòng thủy sản ( bộ phận kỹ thuật) trong ty Nông nghiệp

Ty Kiến trúc- Thủy lợi (trong kháng chiến tách từ Công chánh)

Ty Thủy lợi (tách ra từ Ty Kiến trúc- Thủy lợi)

Ty Kiến Trúc (tách ra từ Ty Kiến trúc- thủylợi)

Ty Giao thông- Vận tải (tách ra từ Ty Giao thông- Bưu điện trong kháng chiến)

Ty Bưu điện và Truyền thanh (tách ra từ Ty Giao thông- Bưu điện trong kháng chiến) 

Ty Văn hóa  (đổi tên từ Ty tuyên truyền trước đây)

Ty Giáo dục phổ thông 

Ty Y tế

Ty Lao động (năm 1955 là Ty Lao động đầu năm 1956 đổi thành Phòng Lao động trực thuộc Ủy ban)

Thành lập một số ban, phòng, hội trực thuộc Ủy ban điều hành quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực:

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

Phòng Thống kê (sau đổi thành Chi cục thống kê)

Hội phổ biến khoa học kỹ thuật

Ban Quản lý kiến thiết cơ bản

Ban Thể dục Thể thao tỉnh

Phòng Địa chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Dân chính ( phối hợp với Tỉnh Đội theo dõi công tác thương binh, liệt sĩ).

Bên cạnh đó, UBHC tỉnh cũng thành lập một số công ty  và trạm như Công ty Lương thực, Công ty Thực phẩm, Công ty Bách hóa, Công ty Nông, hải sản, Công ty Thủy sản, Công ty vật liệu xây dựng, trạm vật liệu sản xuất, Trạm cung ứng miền núi... Các công ty và trạm lúc này ngoài chức năng của một đơn vị sản xuất kinh doanh còn có thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn như việc quản lý thị trường những mặt hàng được giao kinh doanh...

b. Thời kỳ 1965- 1975

Các cơ quan chuyên môn của UBHC cơ bản vẫn giữ nguyên chỉ có sự thay đổi như sau:

- Năm 1965 thành lập Ban Tổ chức  (trên cơ sở Phòng Tổ chức- cán bộ thuộc UBHC trước đây)

- Năm 1971 thành lập Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em

- Năm 1973 thành lập Ty Lao động và Xã hội (trên cơ sở Phòng Lao động và Ban thương binh xã hội trước dây)

- Hội phổ biến khoa học- kỹ thuật thành Ban KH- KT 

- Thành lập Ty Xây dựng (trên cơ sở hợp nhất Ty Kiến trúc và Ủy ban xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban hành chính trước đây)

- Ủy ban nông nghiệp (Về mặt nhà nước là cơ quan của Ủy ban hành chính nhưng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban chỉ đạo toàn ngành nông nghiệp từ tỉnh đến xã. Ty Nông nghiệp là cơ quan quản lý nhà nước)

3. Thời kỳ 1989- 1999

- Sau khi tái lập tỉnh (Theo quyết định số 80- QĐ/UB ngày 10-7-1989)

 Các đơn vị hành chính thuộc UBND sau ngày mới tái lập tỉnh gồm có:

- Ủy ban Kế hoạch: Phụ trách công tác kế hoạch, quản lý cả công tác phân vùng kinh tế và Chi cục Thống kê. Chủ nhiệm: Ông Đinh Hữu Trung 

- Sở Tài chính- Vật giá: phụ trách công tác tài chính, quản lý cả công tác thu quốc doanh, thuế nông nghiệp, công tác giá và Chi cục thuế công thương nghiệp. Giám đốc: Ông Phạm Quang Lịch

- Sở Lao động, Thương binh Xã hội (quản lý cả Chi cục điều động dân cư). Giám đốc: ông Trần Xuân Ái 

- Ban Khoa học- Kỹ thuật, Trưởng ban: Ông Trần Thanh Toàn

- Sở Nông nghiệp (quản lý cả ruộng đất), Giám đốc: Ông Phan Kỉnh

- Sở Giao thông- Vận tải, Giám đốc: Ông  Nguyễn Đình Chí

- Sở Thủy sản, Giám đốc: Ông  Trần Đình Tàu 

- Sở Thủy lợi,  Giám đốc: Ông  Nguyễn Văn Ký

- Sở Lâm nghiệp, Giám đốc: Ông  Phạm HồngTuyến

- Sở Công nghiệp và Thủ công nghiệp, Giám đốc: Ông Lê Văn Trương

- Sở Xây dựng: quản lý cả công tác xây dựng cơ bản, nhà đất, công trình đô thị, Giám đốc: Ông Phan Minh Đức

- Sở Thương nghiệp, Giám đốc: Ông Trịnh Đình Yên

- Sở Y tế, Giám đốc: Ông  Võ văn Phú

- Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc: Ông  Nguyễn Chất

- Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc: Ông  Nguyễn Văn Nhĩ

- Sở Thể dục - Thể thao. Giám đốc:  Ông Lê Văn Trợ

(năm 1991 sát nhập Sở VHTT và Sở TDTT thành Sở Văn hóa Thông tin và thể thao)

- Ủy ban thanh tra, Chánh Thanh tra:  Ông Nguyễn Thanh Ba 

- Phòng Tư pháp, Trưởng phòng: Ông Trà Đình Xuân

- Ban Tổ chúc chính quyền, Trưởng ban: Ông Lê Hồng Tâm

- Văn phòng UBND tỉnh (quản lý cả công tác thi đua khen thưởng, ngoại vụ, kinh tế đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, trọng tài kinh tế), Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Khắc Thái

* Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh: 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Sau một thời gian, bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh có sự thay đổi, thành lập mới, sát nhập và nâng một số phòng, ban thành sở: 

* Thành lập mới: 

- Sở Địa chính

- Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình

- Ban Dân tộc, miền núi

* Thay đổi :

- Ban khoa học - kỹ thuật thành Sở Khoa học - công nghệ và Môi trường

- Ủy ban kế hoạch Nhà nước thành Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sáp nhập Sở Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Nông nghiệp thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Thời kỳ 1999-2012


1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Ông Trần Xuân Vinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh (6/2001- 6/2003)      

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Chánh Văn phòng UBND tỉnh (từ 6/2003 – 2012)      

2. Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh

Ông Võ Minh Doang - Phó trưởng Ban TT (từ  3/2008 đến 7/2011)            
Ông Trương An Ninh - Phó trưởng Ban TT kiêm Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh (từ 8/2011 đến nay) 

3. Ban quản lý khu Kinh tế Quảng Bình

Ông Lê Quang Chiến - Phó Trưởng Ban TT Ban Quản lý Khu Kinh tế QB (từ   5/2009 - nghỉ hưu tháng 12/2010); Trưởng Ban do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm. 

Ông Phan Xuân Vinh - Phó Trưởng Ban TT Ban Quản lý Khu Kinh tế QB (từ 12/2010 - 5/2011); Trưởng Ban do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm. 

Ông Phạm Văn Năm - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế QB (từ 5/2011 đến nay)
4. Ban Dân tộc

Ông Đặng Đệ - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (nghỉ hưu năm 2008)

Ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (từ 7/2008 đến nay)     

5. Thanh tra tỉnh

Ông Trần Bá Cự - Chánh Thanh tra tỉnh (từ 1/1999 - 10/2002)

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chánh Thanh tra tỉnh (từ 11/2002 - 1/2006)

Bà Đặng Thị Tuyến - Chánh Thanh tra tỉnh (từ  2/2006-2/2012)

Ông Lê Minh Tuyên - Chánh Thanh tra tỉnh (từ 3/2012 đến nay)

6. Sở Ngoại vụ

Ông Nguyễn Vinh - Giám đốc Sở Ngoại vụ (từ 2/2004 đến nay) 

7. Sở Nội vụ

Ông Đoàn Kim Xử - GĐ Sở (từ 8/2000 là Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh QB; từ 1/2004 là Giám đốc Sở Nội vụ)

Ông Lê Quang Đều -  GĐ Sở (từ 21/3/2006 Quyền Giám đốc Sở, từ 26/1/2007 là Giám đốc Sở)

Ông Nguyễn Văn Sơn - GĐ Sở Nội vụ (từ 01/2/2012 đến nay)

8. Sở Lao động - TB và XH

Ông Trần Đình Vân - GĐ Sở (từ 5/1998 -  1/2012)

Ông Phạm Xuân Bình - GĐ Sở Lao động - TB và XH (2/2012 đến nay)

9. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Bà Bùi Thị Tuyến -  Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (từ  9/2001 -10/2006) 

Ông Lê Văn Phúc - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (từ 10/2006 đến nay)

10. Sở Khoa học - Công nghệ

Ông Trần Thanh Toàn - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường (từ 1999 - 2001)

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (từ 2002-2004)

Ông Trần Hùng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (từ 2004-2008)

Ông Trần Tiến Dũng - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (từ 2008 - 8/2011)       

Ông Nguyễn Đức Lý - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (từ 8/2011 đến nay) 

11. Sở Tài chính

Ông Phạm Quang Lịch - Giám đốc Sở (từ 1989 đến 2001)

Ông Nguyễn Đảng -  Giám đốc Sở Tài chính (từ 2001- 2008); 

Ông Lê Công Cuộc - Giám đốc Sở Tài chính (từ 2/2009 -2/2012); , 

Ông Trần Thuynh - Giám đốc Sở Tài chính (từ 2/2012 đến nay)
12. Sở Tư pháp

Ông Trà Đình Xuân - Giám đốc Sở Tư pháp (từ 4/1990 - 3/2002) 

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Sở Tư pháp (từ 4/2002 - 6/2003)

Ông Trương Quang Thêm -  Giám đốc Sở Tư pháp (từ 6/2003-1/2012)

Bà Nguyễn Thị Lài - Giám đốc Sở Tư pháp (từ 2/2012 đến nay)
13. Sở Công Thương

Ông Trịnh Đình Yên - Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch (từ 7/1989 đến 7/2003)

Ông Hồ Xuân Huýnh - GĐ Sở Công nghiệp (từ 7/2000 đến 5/2006)               Năm 2008, sáp nhập Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương

Ông Mai Văn Nhị - Giám đốc Sở Công thương (từ  4/2008  - 2/2012)

Ông Phan Văn Thường - GĐ Sở Công thương (từ 2/2012 đến nay)

14. Sở Nông nghiệp và  PTNT

Ông Nguyễn Xuân Dung -  GĐ Sở Nông nghiệp (từ  2000 - 2006)

Ông Trần Đình Du - GĐ Sở Thủy sản (từ  2007 - 2008)                       Năm 2008, sáp nhập Sở Nông nghiệp, Sở Thủy sản, Sở Lâm nghiệp thành Sở Nông nghiệp và PTNT 

Ông Trần Văn Tuân -  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (từ 2006 - 8/2011) 

Ông Phan Văn Khoa - Giám đốc Sở  Nông nghiệp và PTNT (từ 8/2011 đến nay)
15. Sở Xây dựng

Ông Đặng Đức Dục - GĐ Sở Xây dựng   (từ 8/2002 - 2009)

Ông Nguyễn Văn Quyết - Giám đốc Sở Xây dựng  (từ 5/2009 đến nay)

16. Sở Giao thông - vận tải

Ông Nguyễn Văn Long -  GĐ Sở (từ 10/1997 -  2011)

Ông Phạm Quang Hải - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải  (từ 6/2011 đến nay)
17. Sở Tài nguyên - Môi trường

Ông Nguyễn Ngọc Trai - Giám đốc Sở (từ   4/1997 - 6/2004)

Ông Nguyễn Xuân Tuyến - Giám đốc Sở  (từ  8/2004 - nay)
18. Sở Văn hoá - Thông tin; sau này là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Văn Lợi - Giám đốc Sở (từ 10/1996 - 9/2004)

Ông  Lê Hùng Phi - Giám đốc  (từ  10/2004 - 6/2011)

· Sở Thể dục Thể thao

Ông Trần Văn  Diệm - Giám đốc  (từ 1995 - 4/2007)

Ông Lê Văn Xuân - Giám đốc  (từ 5/2007 - 4/2008)

Năm 2008, sáp nhập Sở Thể dục Thể thao và Phần Du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Ông Lương Văn Luyến - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (từ 6/2011 đến nay)
19. Sở Giáo dục - Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Nghĩa -  GĐ Sở (từ  2002  - 2009)

Ông  Nguyễn Kế Thân -  GĐ Sở (từ  2009 – 2011) 

Ông Đoàn Đức Liêm - Giám đốc (từ 8/2011 đến nay)

20. Sở Y tế

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương -  Giám đốc Sở Y tế (từ 7/2007 - 2011) 

Ông Trương Đình Định - Phó GĐ Sở Y tế (từ 10/2008) , phụ trách Sở Y tế (năm 2012)

21. Sở Thông tin - Truyền thông 

Ông Phan Xuân Vinh - Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông  (từ 2/2006 - 3/2008); sau khi thành lập Sở Thông tin – Truyền thông, ông Phan Xuân Vinh làm Giám đốc từ 3/2008 đến 5/2009.

Ông Trương Tấn Minh - Phó GĐ Sở, phụ trách Sở (từ 6/2009 - 5/ 2011)

Ông Hoàng Việt Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Sở từ 6/2011 đến 8/2011 và làm Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (từ 8/2011 đến nay) 

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh:

22. Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh

Ông Phạm Thanh Hùng - Giám đốc Đài (từ 2/2000 - 3/2012)

Ông Lê Khánh Hòa - Q.Giám đốc Đài từ 4/2012 đến nay)

23. Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ông Nguyễn Tấn Hiệp - GĐ BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (từ 2/2002 - 4/2009 nghỉ hưu)

Ông Lưu Minh Thành - Giám đốc BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (5/2009 - 2012)

24. Trường Đại học Quảng Bình

Ông Nguyễn Huỳnh Phán - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, (từ năm 2006 - 2010)

Ông Nguyễn Đảng - PCT UBND tỉnh, kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình (từ 6/2010 – 2/2011) 

Ông Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình (từ 3/2011 đến nay) 
* BQL dự án thuộc UBND tỉnh

25. BQL Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng
Ông Nguyễn Trung Thực - Giám đốc BQL Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng năm (11/2010) 

26. BQL Dự án Phân cấp giảm nghèo

Ông Hoàng Hùng - Giám đốc BQL Dự án (từ 1997 - 2003)

Ông Mai Văn Nhị - PGĐ Sở KH & ĐT, kiêm phụ trách Dự án giai đoạn II (từ năm 2003 đến 2005)

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc BQL Dự án (từ  2005 - 6/2011)

Ông Nguyễn Đảng - Giám đốc BQL Dự án (từ  8/2011 đến nay)

27. BQL Dự án PT Du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông tại Quảng Bình

Ông Lê Thế Lực - Giám đốc BQL Dự án (từ  12/2009  đến nay)
THƯ MỤC NGHIÊN CỨU, THAM KHẢO CHÍNH
I- Sách nghiên cứu tham khảo chính

1- Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1945). Ban nghiên cứu LSĐTW. Hà Nội .1977

- Những sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập I (1920-1945), TII (1945-1954)- Ban nghiên cứu LSĐTW. Nxb Sự thật . Hà Nội 1976

- Hồ Chí Minh. Toàn tập. Nxb Sự thật. Hà Nội.1980

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sơ thảo - Tập I ( 1920-1954). Nxb Sự thật. Hà Nội 1981.

- Lịch sử Việt Nam. Tập I. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội. 1971

- Lịch sử Việt Nam. Tập II. Nxb Khoa học xã hội. Hà nội.

- Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội. Sự thật- Hà Nội. 1970

- Biên niên Lịch sử Chính phủ nước Việt Nam- BCĐ biên sọan lịch sử CPVN. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 2006. 

* Tập I (1945-1954),

* Tập II (1955-1976); 

* Tập III (1976-1992);

* Tập IV (1976-1992);

* TậpV ( 1992-2005);

* TậpVI: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam Việt nam.

- 60 năm Nhà nước CHXHCNVN. Nxb QĐND. HN 2005

12- Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội. Sự thật- Hà Nội. 1970

-  Dương Văn An: Ô châu cận lục

-  Lê Đình Phúc:Tiền sử Quảng Bình. Nxb KHXH. HN. 1997

-  Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. Nxb Lý luận chính trị. HN. 2004.
II- Các văn bản quan trọng của Quốc hội và Chính phủ

- Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945.
- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946

(Được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946)

- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959.

(Được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa thứ nhất, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 31-12-1959)

- Hiến Pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1980

(Được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ thông qua ngày 18-12-1980)

- Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992

(Được Quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa VII, kỳ họp 11 thông qua ngày 15-4-1992)

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 31-5-1958

- Luật Tổ chức HĐND và UBHC các cấp ngày 27-10-1962

- Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi

III- Sách nghiên cứu, tham khảo lịch sử địa phương 

- Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình. Tập I ( 1930-1954). BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình- Đồng Hới tháng 2-1995

- Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình. Tập II ( 1954-1975). BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình- Đồng Hới tháng 2-2000.

- Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình. Tập III ( 1975-2000). BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình- Đồng Hới tháng 8-2004.

- Lịch sử Quảng Bình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954. TVTU- ĐU, BCHQS tỉnh. 1991

- Lịch sử Quảng Bình chống Mỹ cứu nước 1954-1975. 

TVTU- ĐU, BCHQS tỉnh. 12-1994

- Lịch sử các Đảng bộ trực thuộc:

- Lịch sử Đảng bộ huyện Minh Hóa. TI ( 1930-1975) 

- Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Trạch TI ( 1930-1954), TII ( 1954-1975)

- Lịch sử Đảng bộ huyện Bố Trạch TI ( 1930-1954)

- Lịch sử Đảng bộ Đồng Hới. TI (1930-1975), TII (1954-1975), TIII (1975- 2000)

- Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Ninh TI ( 1930-1954), TII ( 1954-1975),

TIII (1975-2000)

- Lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy. TI ( 1930-1954), TII (1954-1975), TIII (1975-2000)

Lịch sử các đoàn thể quần chúng:

- Lịch sử Phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Bình. Tập I (1885-1975). Nhà xuất bản Lao động. Hà Nội. 1998

- Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng Phụ nữ Quảng Bình 1930-1975.

Sơ thảo. HLHPNQB. Tháng 10-1995

Lịch sử các ngành:

- Lịch sử Giao thông vận tải Quảng Bình 1885-1999. Nxb GTVT. HN.1999

- Lịch sử Giáo dục – Đào tạo Quảng Bình

- Lịch sử Văn hóa thông tin Quảng Bình 1945- 2000. Sở VH- TT. 8-2005

- Lịch sử Y tế Quảng Bình 1945-1995. Sở y tế QB. 2-1996

- Lịch sử Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Bình

- Lịch sử Công an nhân dân Quảng Bình 1945-1975. TVTU- ĐU, BGĐCA.19-8-1995

- Lịch sử ngành công nghiệp, thủ công nghiệp Quảng Bình 1959-2000; Sở công nghiệp Quảng Bình - Tháng 4-2001.

- Lịch sử ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. TAND tỉnh QB. 8-2001

- 60 năm xây dựng và trưởng thành của Văn phòng HĐND- Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.  Huế- 2005

IV- Tài liệu liên quan tại các Trung tâm lưu trữ
-Tại trung tâm lưu trữ quốc gia III - Hà Nội

Phông Phủ Thủ tướng: (Cặp/số)

16/27- Báo cáo một năm kháng chiến của UBKCHC Quảng Bình ngày 17-8-1947.

23/106- Báo cáo tình hình 3 tỉnh Bình - Trị - Thiên tháng 5-1948

31/73- Báo cáo của UCKCHC Quảng Bình năm 1948.

31/107- Báo cáo của UCKCHC Quảng Bình 2 năm 1947-1948.

31/235- Tập biên bản hội nghị HĐND, UBKCHC và chuyên môn Quảng Bình năm 1949.

109/182- Báo cáo của UBKCHC Quảng Bình năm 1949.

21/141- Báo tình hình Liên khu IV năm 1949

66/277- Báo cáo về tình hình Bình Tị Thiên từ 12-1946 đến 1950.

102/302- Báo cáo của UBKCHC Quảng Bình năm 1950.

42/392- Báo cáo của UBKCHC Quảng Bình năm 1951

31/447- Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Bình năm 1952.

106/550- Báo cáo của UBKCHC Quảng Bình năm 1954.

108/704- Công văn báo cáo của UBKCHC Liên khu IV về công tác xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 1949-1954.

109/1286- Công văn của Thủ tướng về giải quyết đời sống cán bộ Quảng Bình

- Trung tâm lưu trữ quân khu IV

- Trung tâm lưu trữ Thừa Thiên Thiên- Huế

- Tại trung tâm lưu trữ Quảng Bình

Cặp/ số TL:

1/04 : Tài liệu về kỳ họp HĐND khóa IV 1961- 1962

1/05 : Tài liệu về kỳ họp HĐND khóa  V  1963-1964.

1/06 : Tài liệu về kỳ họp HĐND khóa VI  1965-1968.

1/07 : Tài liệu về kỳ họp HĐND khóa VII 1969-1971.

1/08 : Tài liệu về kỳ họp HĐND khóa  VIII 1971-1972.

1/10 : Tài liệu HĐND 1974

1/12 : Tài liệu HĐND 1975

3/25 : Tập số liệu thống kê 1965-1973

3/26 : Biểu tổng hợp chỉ tiêu KTXH 1960-1975

4/29 : Dự thảo của UBKH 4 năm chuyển hướng kinh tế 1965-1968

5/53 : Phương hường khôi phục kinh tế 1970

8/82 : Thông tư, chỉ thị, nghị quyết 1962-1975

10/96 : Đề án, chương trình công tác UBHC 1965-1975

25/321: Báo cáo công tác ty Thương Binh 1968-1976

30/401: Báo cáo công tác Bà mẹ trẻ em 1972-1976

31/422: Báo cáo Công nghiệp 1965-1970

33/449: Báo cáo xây dựng cơ bản 1963-1973.

40/559 : Bưu Điện 1955-1975

41/573: Ty Lao động 1970-1976

41/663:  Báo cáo Nông nghiệp 1962-1975

55/732: Báo cáo của ty Thủy lợi 1964-1975

56/752: Tài liệu của các cơ quan TW về lâm nghiệp

Các báo cáo chuyên đề của UBHC, UBND:

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua " hai giỏi" 3 năm chống Mỹ cứu nước 1965-1968 của UBHC Quảng Bình năm 1968.

Báo cảo tổng kết phong trào thi đua " hai giỏi" 10 năm 1965-1975 của UBHC Quảng Bình năm 1975.

Báo cáo phong trào thi đua yêu nước 10 năm 1990- 2000 của UBND Quảng Bình năm 2000.

Các báo cáo tổng kết của UBND tỉnh Quảng Bình thực hiẹn kế hoạch Nhà nước từ năm 1990 đến năm 2000.

------------------------------------

NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
Lịch sử hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Quảng Bình

(1945 - 2000)

Thời gian thực hiện: Tháng 8 - 2002 đến 12 - 2008

Cấp quản lý: Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Những người tham gia thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Xuân 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Thanh Điệp 

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chủ biên: Tiến sĩ Phan Viết Dũng 

- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Những người tham gia thực hiện đề tài:

- Thạc sĩ Trần Xuân Vinh - Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nay là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Tiến sĩ Nguyễn Vinh - Nguyên Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, nay là Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Cử nhân Nguyễn Văn Sơn - Nguyên Trưởng phòng NC - VX, nay là  Giám đốc Sở Nội vụ

- Thạc sĩ Hoàng Xuân Tân - Nguyên Phó Trưởng phòng KTTH Văn phòng UBND tỉnh, nay là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.
- Cử nhân Cao Minh Tuyển - Giám đốc Trung tâm Công báo.

- Thạc sĩ Đinh Thị Lan - Trưởng phòng NC- VX Văn phòng UBND tỉnh.

- Cử nhân Trần Thị Thu Hoà - Nguyên Phó Ban Tiếp dân, nay là Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

- Cử nhân Trần Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

Những người tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu:

Các ông, bà lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tỉnh:
Ông Hoàng Đăng Quang - Thạc sĩ
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Ông Nguyễn Hữu Hoài - Tiến sĩ

- Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phan Lâm Phương 


- Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh

Ông Trần Sự 




- Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Phước



- Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh

Bà Phạm Thị Bích Lựa


- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lại Văn Ly 



- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Đức Triển



- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Văn Đang



- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Hoàng Văn Khẩn


- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đặng Văn Hoàn


- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy,








Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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